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BỘ  Y  TẾ 

__________ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________ 

Số:          /BYT-KHTC 

V/v báo cáo tình hình tiếp nhận 

và sử dụng nguồn lực do các tổ 

chức cá nhân hỗ trợ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19. 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2022 

  

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

 

Bộ Y tế xin được báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình tiếp nhận, sử 

dụng nguồn lực hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 do các tổ 

chức, công ty, cá nhân hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 thông qua 

Bộ Y tế như sau: 

 I. Về vấn đề quản lý và sử dụng: 

1. Tổng quan chung: 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và Việt Nam có 

những diễn biến mới phức tạp, số người nhiễm COVID-19 tăng nhanh, dịch 

có nguy cơ bùng phát. Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam đã phát động cuộc vận động toàn dân ủng hộ phòng, 

chống dịch COVID-19. Đây là nguồn động viên to lớn về tinh thần và vật 

chất của nhân dân cả nước đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-

19.  

Để có căn cứ triển khai thực hiện nguồn kinh phí ủng hộ, đóng góp tự 

nguyện bằng tiền, bằng hiện vật cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, 

bảo đảm việc tiếp nhận, quản l , sử dụng các  hoản hỗ trợ đ ng mục đích, 

công khai minh bạch, chặt ch , hiệu quả. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban 

Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại 

công văn 2975/VPCP-KTTH ngày 15/4/2020; căn cứ Luật Ngân sách nhà 

nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thực 

hiện, Bộ Y tế đã có công văn số 2277/BYT-KH-TC ngày 24/4/2020 thống 

nhất với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 4214/BTC-HCSN ngày 

08/4/2020, đã có    iến tham gia và đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản l  và sử dụng nguồn ủng hộ, đóng góp 

tự nguyện của tổ chức, cá nhân hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19; công văn 

số 3769/BYT-KH-TC ngày 15/7/2020 gửi Bộ Tài chính báo cáo tình hình 

tiếp nhận và phân phối trang thiết bị, vật tư, hàng hóa từ nguồn tài trợ, hỗ trợ 

phòng, chống dịch COVID-19. 

Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng chống dịch thời gian vừa qua, 

đối với nguồn kinh phí ủng hộ, đóng góp tự nguyện thông qua Ủy ban Trung 
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ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguồn nhắn tin ủng hộ: Ủy ban Trung ương 

MTTQ Việt Nam thực hiện việc phân phối, hỗ trợ theo quy định của Nghị định 

64/2008/NĐ-CP (nay là Nghị định 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ) 

Như vậy nguồn kinh phí hiện Bộ Y tế đang tổng hợp theo dõi của công 

tác phòng chống dịch gồm: nguồn NSNN giao, nguồn hỗ trợ của một số tổ chức 

cá nhân trong nước và nước ngoài. Bộ Y tế đã thành lập Ban tiếp nhận và điều 

phối nguồn hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra (COVID-19). 

2. Về việc quản lý và sử dụng các nguồn lực ủng hộ công tác PC dịch: 

1.1. Đối với với trang thiết bị, vật tư y tế, hàng hóa, nhu yếu phẩm,  inh 

phí bằng tiền đơn vị tài trợ, ủng hộ đã có địa chỉ nhận cụ thể: các đơn vị thực 

hiện tiếp nhận quản l , sử dụng cho công tác chống dịch theo đ ng mục đích tài 

trợ và quy định của pháp luật.  

1.2. Đối với trang thiết bị, vật tư y tế, hàng hóa, nhu yếu phẩm, tiền đơn vị 

tài trợ, ủng hộ chung cho công tác phòng chống dịch thông qua Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nguồn nhắn tin ủng hộ: Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ và cấp hỗ trợ các Bộ, các tỉnh, thành 

phố để chủ động sử dụng cho nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của 

Bộ/Ngành và địa phương theo quy định. 

1.3. Đối với  hoản tài trợ, hỗ trợ bằng hàng trực tiếp cho Bộ Y tế; bằng 

tiền thông qua tài  hoản của Bộ Y tế: Tại Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 

14/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo  ết luận của Thủ tướng Chính 

phủ Nguyễn Xuân Ph c tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống 

dịch COVID-19 có giao cho Bộ Y tế tiếp nhận, trực tiếp quản l  các  hoản hỗ 

trợ của các nước, tổ chức doanh nghiệp, cá nhân cho công tác phòng chống dịch 

tại Việt Nam; theo đó: 

a) Đối với  hoản hỗ trợ bằng tiền: Bộ Y tế có nhận tài trợ của các một số tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước số tiền 21,36 tỷ đồng, Bộ Y tế  hông sử 

dụng và đã chuyển hết về tài  hoản của Quỹ Văc xin phòng chống COVID Việt 

Nam. 

b) Đối với hỗ trợ nguồn lực bằng vật chất:  

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 164/TTg-

KGVX ngày 03/202020: “Bộ Y tế theo thẩm quyền áp dụng các biện pháp điều 

trị mới, điều phối thuốc, trang thiết bị, bảo đảm  hông thiếu tại cơ sở điều trị, 

 hông để xảy ra tử vong; được phép điều chuyển cơ sở vật chất, thuốc, TTB 

phục vụ việc cách ly, điều trị người nhiễm nCoV…”. Tại công văn 6779/VPCP-

KGVX ngày 23/9/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính có chỉ đạo “Yêu cầu Bộ 

trưởng Bộ Y tế chỉ đạo,  ịp thời hỗ trợ các địa phương  hi có yêu cầu về công 

cụ xét nghiệm và vật tư trang thiết bị  hác…” 
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- Thời gian qua căn cứ nhu cầu, nhiệm vụ và đề xuất của các Bộ, cơ quan 

trung ương, địa phương có văn bản đề xuất hỗ trợ nguồn lực chống dịch trong 

trường hợp đơn vị, địa phương có  hó  hăn do chưa mua sắm  ịp thời; Bộ Y tế 

đã có Quyết định phân bổ các trang thiết bị và vật tư cho các đơn vị. Việc phân 

bổ theo nguyên tắc công khai; các đơn vị, địa phương được tiếp nhận trang thiết 

bị để phục vụ công tác chống dịch nhưng theo nguyên tắc phải thực hiện điều 

chuyển trang thiết bị cho các đơn vị, địa phương khác theo yêu cầu và diễn biến 

công tác chống dịch khi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch hoặc Bộ Y tế yêu cầu 

điều chuyển. 

II. Về vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc, hàng hóa đã 

tiếp nhận và phân bổ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

1. Nguồn NSNN: 

1.1. Vật tư mua tư nguồn NSNN đã bàn giao phục vụ công tác chống dịch 

là 13,625 tỷ đồng, gồm:  

- Khẩu trang y tế: 8.800.040 chiếc. 

- Khẩu trang N95 và tương đương: 48.500 chiếc. 

- Bộ trang phục chống dịch tương đương cấp độ 2 và 3: 31.000 bộ. 

1.2. Trang thiết bị mua từ nguồn NSNN: 

a) Năm 2020:  inh phí mua TTB là 152,353 tỷ đồng. 

- Máy thở chức năng cao, máy thở xâm nhập và  hông xâm nhập, máy 

thở xách tay: mua 90 chiếc, đã xuất cấp 90 chiếc. 

- Máy thở theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số: mua 300 chiếc, đã xuất cấp 

300 chiếc. 

- Máy X quang di động KTS: mua 10 chiếc, đã xuất cấp 10 chiếc. 

- Bơm tiêm điện; 500 chiếc; máy theo dõi bệnh nhân: 300 chiếc, máy 

truyền dịch: 300 chiếc. Đã xuất cấp hết. 

b) Năm 2021: kinh phí mua TTB là 388,667 tỷ đồng. 

- Máy lọc máu liên tục: 50 chiếc, đã xuất cấp 50 chiếc; 

- Hệ thống ECMO: 10 chiếc, đã xuất cấp 10 chiếc; 

- Hệ thống HFNC: 50 chiếc, đã xuất cấp 50 chiếc; 

- Máy thở chức năng cao: 400 chiếc, đã xuất cấp 207 chiếc, còn 193 

chiếc; 

- Hệ thống Realtime PCR: 19 chiếc, đã xuất cấp 5 chiếc, còn 14 chiếc; 

- Máy tách chiết tự động: 18 chiếc, đã xuất cấp 5 chiếc, còn 13 chiếc; 
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(Chi tiết các loại vật tư, TTB phòng chống dịch mua từ nguồn NSNN tại 

Phụ lục 1; chi tiết phân bổ cho các đơn vị, địa phương tại Phụ lục 1B, 1C). 

2. Nguồn các đơn vị, tổ chức trong nước hỗ trợ như sau: 

2.1. Vật tư phòng chống dịch: 

- Đã tiếp nhận nguồn ủng hộ của các ngân hàng: Khẩu trang y tế 

23.486.000 chiếc với giá trị tương đương 28,488 tỷ đồng;  hẩu trang N95 và 

tương đương: 280.000 chiếc tương đương 5,45 tỷ đồng; bộ quần áo chống dịch 

328.400 bộ tương đương 31,338 tỷ đồng. Tổng giá trị tài trợ 65,21 tỷ đồng. 

- Ngoài ra có các đơn vị, tổ chức như: Ngân hàng MB tài trợ 1 triệu chiếc 

 hẩu trang N95, Công ty cổ phần Apollo Silicone: 60 nghìn bộ quần áo chống 

dịch và 10 triệu  hẩu trang y tế… 

- Về số liệu xuất cấp vật tư phòng chống dịch: do hiện tại các vật tư 

phòng chống dịch lưu tại 10  ho thuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam – Công ty 

CP nên Bộ Y tế xin được báo cáo số liệu đã xuất cấp vật tư y tế theo số lượng 

chi tiết (cả nguồn NSNN và nguồn hỗ trợ trong nước). 

 2.2. Về trang thiết bị. 

Trang thiết bị tiếp nhận từ nguồn đơn vị, tổ chức trong nước: 2.094 máy 

thở chức năng cao; 4.512 máy thở sản xuất trong nước; 2.100 hệ thống ô xy 

dòng cao HFNC, 100 máy xét nghiệm và 63 máy tách chiết; 63 xe ô tô vận 

chuyển vắc xin, 63 xe tiêm lưu động; 20 xe xét nghiệm lưu động; 23 tủ lạnh âm 

sâu; 156,5 triệu bơm  im tiêm; 800.000 hộp an toàn; 9,7 triệu ống dung dịch 

pha vắc xin tiêm chủng.... 

2.3. Về test,  ít xét nghiệm: 

- Năm 2020: tiếp nhận và phân bổ: 220.000 test Realtime PCR, 196.860 

test nhanh  háng thể và  háng nguyên. 

- Năm 2021: tiếp nhận và phân bổ:  

+ Test Realtime PCR: 1.010.000 test  

+ Test nhanh: 11.979.800 test; đã phân bổ 10.224.000 test. 

2.4. Thuốc, sản phẩm hỗ trợ điều trị COVID-19: 

- Tiếp nhận 1.880.000 lọ thuốc Remdesivir; số thuốc đã về nhập  ho dự 

phòng chống dịch là 1.352.873 lọ; đã xuất cấp cho các đơn vị, địa phương phục 

vụ công tác điều trị: 741.532 lọ. Còn tồn  ho hiện nay là 611.341 lọ. Hiện các 

nhà tài trợ vẫn đang tiếp tục thực hiện các thủ tục nhập  hẩu và bàn giao cho Bộ 

Y tế theo số cam  ết hỗ trợ. 

- Sản phẩm Molnupiavir: 42.050.240 viên; Sản phẩm này phân bổ theo đề 

cương nghiên cứu và triển  hai thử thuốc trên lâm sàng theo đ ng quy định tại 
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Thông tư số 29/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế. Số đã nhập và bàn giao là 

33.670.160 viên; số đã xuất cho đơn vị sử dụng là 10.672.800 viên. 

- Thuốc Favipiravir: 2.000.000 viên (do Công ty AIC tài trợ): đã xuất cấp 

cho các đơn vị 1.770.000 viên; số còn tồn: 230.000 viên. 

- Thuốc Casirivimab và Imdevimab: 8.290 liều; Công ty đã nhập và bàn 

giao 4.500 liều; đã phân bổ 4.400 liều, còn lại 100 liều. Công ty đang tiếp tục 

triển  hai thủ tục nhập  hẩu để bàn giao tiếp cho Bộ Y tế. 

- Xuyên tâm liên: 3.360.000 viên, đã phân bổ cho các đơn vị, địa phương 

toàn bộ số được hỗ trợ.  

(Chi tiết số liệu tiếp nhận tại Phụ lục 2; số liệu xuất cấp tại Phụ lục 2B), 

3. Đối với nguồn viện trợ bằng hiện vật của các tổ chức nước ngoài, 

chính phủ các nước:  

3.1. Về trang thiết bị 

- Máy tạo oxy: tiếp nhận 2.053 máy, đã phân bổ 1.850 máy, còn 213 máy.  

- Máy thở: tiếp nhận 392 máy, đã phân bổ 318 máy, còn 74 máy.  

- Tủ lạnh <-75 độ C: tiếp nhận 85 máy, đã phân bổ hết. 

- Tủ lạnh 2-8 độ C: tiếp nhận 2.642 máy, đã phân bổ hết.  

- Monitor theo dõi bệnh nhân: tiếp nhận 421 máy, đã phân bổ 171 máy, 

còn lại 250 máy.  

- Máy đo độ bão hòa oxy trong máu: tiếp nhận 21.100 máy, đã phân bổ 

8.530 máy, còn lại 12.570 máy. 

3.2. Về vật tư phòng chống dịch 

- Khẩu trang N95 và FFP2: tiếp nhận 6.755.800 chiếc, đã phân bổ 

6.078.600 chiếc, còn lại 677.200 chiếc. 

- Khẩu trang phẫu thuật và KN95: tiếp nhận 1.933.250 chiếc, đã phân bổ 

1.633.250 chiếc, còn lại 300.000 chiếc. 

- Găng tay y tế: tiếp nhận 1.167.900 chiếc, đã phân bổ hết.  

- Trang phục bảo hộ y tế: tiếp nhận 594.600 bộ, đã phân bổ hết. 

- Kính chống giọt bắn: tiếp nhận 247.475 chiếc, đã phân bổ 210.000 

chiếc, còn lại 37.475 chiếc.  

- Test nhanh  háng nguyên: tiếp nhận 2.639.410 bộ, đã phân bổ 

1.621.095 bộ, còn lại 1.018.315 bộ.   

- Test nhanh  háng thể: tiếp nhận 150.164 bộ, đã phân bổ hết. 

- Test dùng cho máy PCR: tiếp nhận 333.000 bộ, đã phân bổ hết. 
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Do nhiều  hoản tài trợ, viện trợ chưa xác định được giá trị, Bộ Y tế s  

làm việc với các nhà tài trợ, viện trợ để xác định giá trị các  hoản tài trợ, viện 

trợ và s  báo cáo sau. 

(Chi tiết số liệu tiếp nhận tại Biểu số 3  èm theo; số liệu phân bổ tại Phụ 

lục 3A, 3B, 3C, 3D, 3E). 

III. Một số nội dung về khó khăn, vướng mắc quản lý, sử dụng các 

nguồn tài trợ, viện trợ. 

1. Về tiếp nhận và phân bổ nguồn lực chống dịch: 

- Dịch bệnh COVID-19 là dịch bệnh phức tạp diễn ra trên thế giới và Việt 

Nam và trong thời gian qua. Bộ Y tế đã tiếp nhận được  há nhiều nguồn tài trợ, 

viện trợ như đã tổng hợp nêu trên. Tuy nhiên, do nguồn hỗ trợ đa dạng cả về 

nhà tài trợ, viện trợ và cả về chủng loại mặt hàng nên mặc dù Bộ Y tế đã được 

Tổng công ty Dược Việt Nam hỗ trợ các kho của các công ty thành viên để lưu 

giữ và bảo quản hàng hóa phòng chống dịch nhưng trên thực tế vẫn chưa đáp 

ứng yêu cầu nên việc tiếp nhận gặp nhiều  hó  hăn. Bên cạnh đó, do chưa có  

phần mềm quản l   ho nên việc để tổng hợp và theo dõi số liệu tiếp nhận và 

xuất cấp mất nhiều thời gian. 

- Về  ho bảo quản hàng chống dịch: Bộ Y tế nhận được công văn số 

022/TCTD-KHĐT ngày 18/01/2022 của Tổng Công ty Dược Việt Nam s  hỗ 

trợ  ho đến hết tháng 4/2022. Do vậy từ ngày 01/5/2022, Bộ Y tế s  phải thuê 

 ho để bảo quản hàng phòng chống dịch. Bộ Y tế đề xuất: với các loại vật tư, 

TTB hiện còn tồn tại các  ho của Tổng Công ty, Bộ Y tế s  rà soát và phân bổ 

một phần cho các đơn vị, địa phương theo tình hình dịch bệnh hiện nay và 

nhiệm vụ chống dịch được giao của các đơn vị. Bộ Y tế đề xuất chỉ giữ lại 

 hoảng 100-200 máy thở, 200.000 bộ quần áo chống dịch và  hoảng 300.000 

 hẩu trang N95 để dự phòng chống dịch. Việc phân bổ vẫn theo nguyên tắc  hi 

cần thiết có thể điều chuyển trang thiết bị từ địa phương/đơn vị này, sang địa 

phương/đơn vị  hác. Từ năm 2022, các nguồn lực tiếp nhận viện trợ (nếu có): 

Bộ Y tế đề xuất s  giao cho một số đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị làm 

đầu mối tiếp nhận hàng viện trợ nước ngoài chủ động việc thuê  ho để bảo quản 

và phân bổ hàng phòng chống dịch. Bộ Y tế s  tổng hợp, đề xuất phân bổ  inh 

phí liên quan đến việc thuê  ho, bảo quản, bốc xếp hàng theo nhiệm vụ được 

giao để đề xuất bố trí  inh phí cho các đơn vị từ nguồn  inh phí phòng chống 

dịch được phân bổ. 

- Thời điểm diễn ra đợt dịch lần thứ tư, thành phố Hồ Chí Minh và các 

tỉnh phía Nam dịch bệnh diễn biến phức tạp, số người mắc và tử vong do dịch 

bệnh nhiều; Bộ Y tế đã thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để 

hỗ trợ chống dịch COVID-19 (lần 2) tại thành phố Hồ Chí Minh và thành lập 

Kho Dã chiến – Bệnh viện Chợ Rẫy,  hẩn cấp điều chuyển TTB, vật tư phòng 

chống dịch từ  ho dự phòng và một số đơn vị ở phía Bắc về Kho Dã chiến để 
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phục vụ công tác chống dịch. Tại Kho Dã chiến, Bộ Y tế đã giao cho Bộ phận 

thường trực thực hiện việc tiếp nhận và xuất cấp hàng hóa, vật tư; giao Giám 

đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chủ động xuất cấp trang thiết bị, vật tư y tế cho Trung 

tâm Hồi sức COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở 2 Bệnh viện ung bướu 

thành phố Hồ Chí Minh) và  hu Hồi sức điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại 

Bệnh viện Chợ Rẫy đáp ứng yêu cầu công tác điều trị và chống dịch.  

- Hiện nay, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các kho báo cáo số liệu về 

nhập, xuất tồn hàng hóa phòng, chống dịch tại các kho để tiếp tục rà soát và đối 

chiếu số liệu.  

2. Về áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với các tài sản nhận 

viện trợ, tài trợ: 

Nghị quyết 86/NQ-CP quy định  hông áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng đối với các tài sản nhận viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân và sau 

 hi hết dịch xử l  theo quy định của pháp luật về tài sản công. Vì vậy thời gian 

qua, căn cứ diễn biến dịch Bộ Y tế đã thực hiện việc điều chuyển tài sản đã xuất 

cấp từ địa phương này sang địa phương  hác để  ịp thời phục vụ công tác 

chống dịch và điều trị bệnh nhân COVID-19. 

Hoạt động này cũng s  tạo ra  hối lượng công việc lớn cho Bộ Y tế và 

các đơn vị, địa phương do phải thực hiện thủ tục điều chuyển tài sản trong 

trường hợp vượt quá định mức. 

3. Về theo dõi, hạch toán nguồn lực hỗ trợ:  

Trong quá trình tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hỗ trợ có một số đơn vị, 

tổ chức cá nhân hỗ trợ nguồn lực bằng hiện vật nhưng chưa có thông tin về giá 

trị hàng hóa tài trợ. Hiện tại, Bộ Y tế ghi nhận về số lượng hàng tài trợ và đã có 

văn bản xin    iến Bộ Tài chính để hướng dẫn các đơn vị, địa phương việc hạch 

toán. 

Trên đây là báo cáo của Bộ Y tế về tình hình tiếp nhận nguồn lực hiện vật 

được tài trợ và phân bổ để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tính 

đến 15/01/2022. Bộ Y tế báo cáo và xin    iến chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ.  

Bộ Y tế xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

-Các PTTg Chính phủ (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Lưu: VT, KH-TC. 

 KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Văn Thuấn 
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